KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC VỆ SINH – DINH DƯỠNG
 NƯỚC VÀ CÁC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
 (Thực hiện 3 tuần từ ngày 13/ 04 /2026 đến ngày 03/05 /2026)

(Giáo viên thực hiện:Hồ Thị Thu)    

	TT
	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Tổ chức hoạt động
	Kết quả

	
I.
	*Nuôi dưỡng
1.Ăn uống-












2.Giấc ngủ
	*Tổ chức Bữa ăn
-  Trẻ biết tác dụng của các loại thực phẩm và các dinh dưỡng tốt con người
- Tập cho trẻ có thói quen hành vi văn minh trong ăn uống
- 100% trẻ biết phân loại bát thìa và xếp ghế đúng nơi quy định
* Nước uống: 
- 100%Trẻ được uống đủ lượng nước sau khi hoạt động và lấy đúng cốc theo ký hiệu.
*Chăm sóc giấc ngủ
- Trẻ biết đi vệ sinh trước khi ngủ, hướng dẫn trẻ tự lấy gối.
- Khi trẻ ngủ cô phải có mặt thường xuyên  để theo dõi, không để trẻ úp mặt vào gối hoặc trùm kín chăn.
	
- Cô hướng dẫn  trẻ giúp cô kê bàn ghế chuẩn bị cho bữa ăn. 
- Hỏi trẻ về các chất có trong thức ăn.
- Trong khi ăn phải như thế nào?(không bốc thức ăn,...)
- Cô dịu dàng động viên trẻ ăn hết suất, chú ý trẻ mới đến trường và trẻ ăn kém.
- Trẻ phân loại bát thìa đúng nơi quy định
- Cô lấy nước nước đựng vào bình có nắp đậy, hướng dẫn trẻ tự rót nước uống không làm đổ ra ngoài.
- Cô kê sạp, hướng dẫn trẻ trải chiếu và đi lấy gối.
- Khi trẻ ngủ cô theo dõi, không đẻ trẻ úp mặt vào gối, vỗ về cháu khó ngủ.

	

	
II.
	*Vệ sinh:
1.Vệ sinh cá nhân cô:
 2.Vệ sinh cá nhân trẻ:

3. Vệ sinh môi trường
- Vệ sinh đồ dùng đồ chơi
- xử lý rác, nước thải
- Giư gìn nguồn nước sạch
	- Cô ăn mặc sạch sẽ,gọn gàng phù hợp thời tiết.


- Tiếp tục rèncho trẻ thói quen biết rửa tay, lau mặt, đánh răng đúng thao tác
-Biết lấy đồ dùng cá nhân đúng kí hiệu của trẻ.

- 92- 95% trẻ biết nhặt rác bỏ vào thùng, không vất rác bừa bãi bừa bãi

- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh đồ dùng đồ chơi


- Thu gom rác thải, đổ rác đúng nơi quy định


- Nguồn nước cần đảm bảo vệ sinh sạch sẽ.

	- Cô luôn  phải gương mẫu ở mọi lúc mọi nơi.
- Đến lớp ăn mặc gọn gàng, đi lại nhẹ nhàng, nói nhẹ.
 -  Rèn luyện cho trẻ thói quen tự phục vụ



- Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ, không mang quà vặt tới lớp, bỏ rác vào thùng, không vất rác bừa bãi.
- Tổ chức cho trẻ lau chùi đồ dùng đồ chơi và sắp xếp đúng nơi quy định

- Tổ chức cho trẻ lao động vệ sinh môi trường, nhặt rác bỏ vào thùng và đỏ đúng nơi quy định
- Giáo dục trẻ biết sử dụng tiết kiệm nước


	

	III
	Theo dõi sức khỏe và phòng bệnh

	
- cân đo cháu suy dinh dưỡng
- Chăm sóc sức khỏe và phòng chống bệnh cho trẻ


	- Tuyên truyền phụ huynh cho trẻ ăn uống đủ chất và tiêm chủng phòng bệnh cho trẻ
	

	IV
	Bảovệ an toàn và phòng tránh 1 số tai nạn thường gặp cho trẻ
	- Đảm bảo 100% trẻ an toàn về tinh thần và tính mạng.
- Không để xẩy ra tai nạn hay thất lạc trẻ.
- Trẻ biết tránh xa nơi nguy hiểm: lòng đường phố, ao hồ, sông suối, ......

	- Cô bao quát trẻ trong mọi hoạt động
- Vui vẻ gần giú trẻ, không quát mắng trẻ…
-  Cô giáo nhắc nhở, giáo dục trẻ vào mọi lúc mọi nơi, lồng ghép trong các hoạt động. 

	


* Đánh giá sự phát triển của  trẻ: 
- Tình trạng sức khỏe của trẻ: 
  Sức khỏe trẻ tốt, chỉ khi thời tiết thay đổi một số trẻ ho và sổ mũi: Khánh Châu, Nhật Minh
- Kỹ năng của trẻ:
+ Trẻ có kỹ năng tự phục vụ bản thân, ngủ dậy giúp cô cất dường và gối đúng chỗ
+ Một số trẻ có kỹ năng phục vụ bản thân tốt, nếu bẩn quần áo biết tự lấy đồ và thay: Minh Châu, Thanh Thảo, Thịnh








KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ
Chủ đề : Nước và hiện tượng tự nhiên
(Thực hiện trong 3 tuần: (Từ ngày 13/04/2026 - 03/05/2026)

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	9. Biết tránh nơi nguy hiểm 
( hồ , ao , bể chứa nước, giếng ....) khi được nhắc nhở
	- Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đở .
	* Hoạt động mọi lúc, mọi nơi: Trẻ biết chơi những đồ chơi an toàn.



	 11. Trẻ thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn 
	- Hô hấp :Hít vào ,thở ra
- Tay:
+ Hai tay đưa lên cao,ra phía trước sang 2 bên.
+ Có cả duổi dây ,bắt chéo 2 tay trước ngực.
-Lưng, bụng, lườn:
+Cúi về phía trước .
+Quay sang trái sang phải 
+ Nghiêng người sang trái sang phải .
- Chân:
+ Bước lên trước ,bước sang ngang, ngồi xổm ,đứng lên, bật tại chổ .
+ Co duổi chân.

	* Thể dục sáng
* Hoạt động hàng ngày


	13. Trẻ biết phối hợp tay mắt trong vận động
	- VĐCB: Tung bóng với người đối diện
+ TCVĐ:Mưa to,mưa nhỏ
	* Hoạt động học: 
- VĐCB: Tung bóng với người đối diện
+ TCVĐ: Mưa to,mưa nhỏ

	 
14. Trẻ biết thực hiện phối hợp các   cơ quan trong cơ thể trong các vận động


	
-  Bò, trườn theo hướng thẳng. 
TCVĐ: Nu na nu nống

	
* Hoạt động học: 
VĐCB: Bò theo hướng thẳng.
TCVĐ: Nu na nu nống


	19. Quan tâm , hứng thú với các sự vật hiện tượng, gần gũi như chăm chú quan sát sự vật , hiện tượng , hay đặt câu hỏi về đối tượng 
	- Hiện tượng nắng mưa, mưa, nóng lạnh,và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của trẻ.
	*Hoạt động học:
+Nước
+Các hiện tượng tự nhiên
+Các mùa trong năm

* Hoạt động ngoài trời: Quan sát các hiện tượng thời tiết. 
+ Trò chơi: Trời nắng trời mưa, mưa nhỏ mưa to...
* Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	21. Trẻ biết  làm thử nghiệm đơn gian với sự giúp đỡ của người lớn để quan sát tìm hiểu đối tượng 
VD : Thả các vật vào nước để nhận biết vật chìm hay vật nổi 
	Làm thử nghiệm đơn gian với sự giúp đỡ của người lớn để quan sát tìm hiểu đối tượng 

	* Hoạt động ngoài trời: Thí nghiệm vật chìm nổi, tan không tan,...

	24. Trẻ biết nhận ra một vài môi quan hệ đơn giản của sự vật hiện tượng quen thuộc khi được hỏi. 
	- Mối liên hệ đơn giản giữa con vật ,cây quen thuộc với môi trường sống của chúng.
Hiện tượng nắng mưa , nóng lạnh ...
- Một số dấu hiệu nổi bật như ngày và đêm. ,ích lợi của nước....
	*Hoạt động góc : Xem tranh, làm thí nghiệm…
* Hoạt động chiều
-HDTCM:Mưa to mua nhỏ

	36. Đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 5
	- Đếm trên các đối tượng  trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng.
	* Hoạt động học: 
- Đếm trên các đối tượng  trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng.
* Hoạt động góc: Trò chơi đếm số lượng...

	39. Tách 1 nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5 thành 2 nhóm 
	- Tách một nhóm đối tượng thành 2 nhóm nhỏ.
	* Hoạt động góc : Trò chơi với toán.
* Hoạt động hàng ngày

	47.Lắng nghe và trả lời câu hỏi của người đối thoại.
	-Trả lời và đặt các câu hỏi:Ai,cái gì?ở đâu?khi nào?
	*Hoạt động học :
-Hoạt động đón trả trẻ
-Hoạt động mọi lúc mọi nơi



	51. Trẻ biết  đọc thuộc bài thơ , ca dao , đồng giao 
	- Nghe cá bài hát , bài thơ, ca dao, đồng dao , tục ngữ , câu đố hò vè phù hợp với độ tuổi.
-Đọc thơ , ca dao, dồng giao, tục ngữ, hò vè.
	* Hoạt động học 
Thơ: - Mưa ( Lê Lâm)
        - Gió ( Xuân Quỳnh)

* Hoạt động chiều: Làm quen bài thơ. “Mưa”

	52.Trẻ biết kể lại truyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn .
	-Nghe hiểu nội dung truyện ,kể chuyện phù hợp với độ tuổi.
- Kể một vài tình tiết của truyện đã được nghe.
	* Hoạt động học 
Truyện: - Nàng tiên mưa 
 ( Võ Thị Thương)
* Hoạt động chiều
Làm quen truyện “Nằng tiên mưa”

	55. Nói đủ nghe ,không nói lý nhí .
	- Nói và thể hiện cử chỉ ,điệu bộ nét mặt ,phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp 
	* Hoạt động hàng ngày


	62. Trẻ biết  hát tự nhiên ,hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc.
	- Hát đúng giai điệu ,lời ca bài hát
	* Hoạt động học
Dạy hát: - Cho tôi đi làm mưa với. ( Hoàng Hà)
* Hoạt động chiều: Làm quen bài hát về chủ đề: Đếm sao ( Văn Chung), Trời nắng trời mưa, mùa hè đến ( Nguyễn Thị Nhung)

	63.  Trẻ thích vận động theo nhịp bài hát ,bản nhạc.(vổ tay theo phách ,nhịp,,vận động minh họa.)
	- Vận động đơn giản theo nhịp của bài hat,bản nhạc.
- Sử dụng các dụng cụ gỏ đệm theo phách,nhịp.
	* Hoạt động học
- Vận động: Trời nắng trời mưa, 
* Hoạt động chiều: Làm quen bài hát.“Đếm sao“
* Hoạt động mọi lúc mọi nơi.

	64.  Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý .
	Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo rẩn phẩm.
	*Hoạt động học 
+ Hoạt động chiều
+ Hoạt động mọi lúc, mọi nơi

	65. Vẽ các nét thăng ,xiên, ngang ,tao thành bức tranh đơn giản .
	- Sử dụng một số kỹ năng xé,dán, để tạo ra sản phẩm đơn giản.
	*Hoạt động học 
- Vẽ mưa, vẽ cây
- Xé dán tia nắng mặt trời
- Tô màu kinh khí cầu
-Trang trí chiếc phao bơi
* Hoạt động chiều
* Hoạt động mọi lúc, mọi nơi 
- Xé dán chiếc ô che mưa
- Nặn phao bơi, nặn cái ô

	84.Thích quan sát cảnh vật thiên nhiên và chăm sóc cây.
	- Nhận biết hành vi:  đúng, sai, tốt, xấu.
.
	* Hoạt động ngoài trời
* Hoạt động hàng ngày


                           










                KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NHÁNH: Sự kỳ diệu của nước
  (Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 13/04 – 17/ 04/2026)
	         Thứ 
 HĐ
	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5
	
Thứ 6

	
[bookmark: _GoBack]Đón trẻ - thể dục sáng
	*  Đón trẻ - chơi: Cô đón trẻ vào lớp với thái độ nhẹ nhàng, niềm nở. Cho trẻ chơi một số đồ chơi trong lớp.
* Trò chuyện: Trò chuyện về các nguồn nước khác nhau, các nguồn nước sạch trong sinh hoạt, các trạng thái, đặc điểm tính chất của nước. 
* Thể dục sáng: Tập các động tác hô hấp, tay2, bụng3, chân2, kết hợp với bài hát “ Nắng sớm ”

	

Hoạt động học 
	LVPTNT
KPKH: 
Tìm hiểu về một số nguồn nước
	LVPTTM
Tạo hình: 
Vẽ mưa, vẽ cây cỏ

	  LVPTTC
Thể dục
- VĐCB: “ Tung bóng với người đối diện”
- TCVĐ: 
Mưa to mưa nhỏ
	LVPTNN
 Thơ:
“Mưa”
 (TG: Lê Lâm)

	LVPTTM
  Âm nhạc
- NDTT: DH: " Cho tôi đi làm mưa với "
( Hoàng Hà)
- TCÂN: Mưa to, mưa nhỏ

	
Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: Gia đình ( nấu ăn, tắm cho em búp bê…), bán hàng ( bán nước gỉai khát, trang phục mùa hè…), bác sỹ khám bệnh
- Góc xây dựng - lắp ghép: Xây ao cá
- Góc học tập: Nhận biết và phân loại một số các loại nước, làm thí nghiệm chất tan và không tan. Xem tranh ảnh về nước và các hoạt động của con người, lợi ích của nước với con vật, cây cối.
- Góc nghệ thuật: Biểu diễn các bài hát về chủ đề. Tô màu, vẽ, nặn  xé dán một số tranh ảnh về ao hồ, sông suối, pha màu nước
- Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước. Đong, pha màu nước vào bình. Chăm sóc vườn rau, vườn hoa.

	Chơi ngoài trời
	- HĐCMĐ: Quan sát cây hoa cúc, thử nghiệm chất tan, không tan, vật chìm vật nổi, nhặt lá vàng rơi, Trò chuyện về chủ đề.-
-TCVĐ:Lá và gió,trời nắng trời mưa,lộn cầu vồng,nu na nu nống,mưa to mưa nh
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi  chơi theo ý thích 

	Hoạt động ăn,ngủ
	- Cô cùng trẻ trài bàn và ngồi vào bàn ăn ,trẻ biết được các món ăn trên bàn ăn.Cô giới thiệu các món ăn,cung cấp các chất dinh dưỡng...
- Trẻ mời cô và các bạn trước khi ăn, trẻ thấy cơm rơi ải thì nhặt bỏ vào đĩa .sau khi ăn xong cô dọn bàn ăn, cô trải phản ,chiếu gối để chuẩn bị đi ngủ.

	
Hoạt động chiều
	- Cho trẻ làm quen trò chơi: “Mưa to, mưa nhỏ”
- Cho trẻ thực hiện vở thủ công “Vẽ mưa”
- Cho trẻ làm quen bài thơ” Mưa”
- Làm quen với bài hát “ Cho tôi đi làm mưa với .
- Lao động vệ sinh, biểu diễn văn nghệ, nêu gương cuối tu,vệ sinh trả trẻ



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
(Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 20/04 – 24/04/2026)
	         Thứ 
 HĐ
	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5
	
Thứ 6

	
Đón trẻ - thể dục sáng
	*  Đón trẻ - chơi: Cô đón trẻ vào lớp với thái độ nhẹ nhàng, niềm nở. Cho trẻ chơi một số đồ chơi trong lớp.
* Trò chuyện: Trò chuyện về các hiện tượng tự nhiên: Nắng, mưa, sấm, chớp. bão… Ảnh hưởng của thời tiết đến sinh hoạt con người
* Thể dục sáng: Tập các động tác hô hấp, tay 2, bụng 3, chân 2 kết hợp với bài hát “ Nắng sớm ”

	

Hoạt động học 
	LVPTNT
KPXH:
Mùa hè của bé
	LVPTNT
Toán: 
- Đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 5
	LVPTTM:
Tạo hình: 
Xé dán tia nắng mặt trời
	LVPTNN
LQVH
Truyện: 
“Nàng tiên mưa”

	LVPTTM
Âm nhạc:
NDTT.VĐTN Trời nắng trời mưa”
- NH: “mưa rơi” Dân ca xá

	
Chơi,
hoạt động ở các góc 
	* Góc phân vai: Gia đình ( nấu ăn), bán hàng ( bán nước giaỉ khát, trang phục mùa hè, ô dù, áo mưa…), bác sỹ khám bệnh
* Góc xây dựng - lắp ghép: Xây dựng bể bơi
* Góc học tập:  Xem tranh ảnh về các hiện tượng thời tiết và hoạt động của con người, phân biệt các buổi trong ngày.
* Góc nghệ thuật: Biểu diễn các bài hát về chủ đề. Tô màu, vẽ, nặn  xé dán về một số hiện tượng thời tiết.
* Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước. Chăm sóc vườn rau vườn hoa, chơi với vật chìm nổi, thả thuyền…
- Erobich “ Trời nắng trời mưa”(Giao lưu với lớp bé B)

	Chơi ngoài trời
	* HĐCMĐ: Quan sát thời tiết mùa hè, Lắng nghe âm thanh xung quanh bé, trò chuyện về cách ăn mặc phù hợp với thời tiết,Vườn rau của bé….
* TCVĐ: Thả đĩa ba ba, Trời nắng trời mưa, Lộn cầu vồng, Chi chi chành chành, mưa to mưa nhỏ
*Chơi tự do:Chơi với đồ chơi cô chuẩn bị sẵn,trên sân trường,hơi theo ý th

	Hoạt động ăn,ngủ
	- Cô cùng trẻ trài bàn và ngồi vào bàn ăn ,trẻ biết được các món ăn trên bàn ăn.Cô giới thiệu các món ăn,cung cấp các chất dinh dưỡng...
- Trẻ mời cô và các bạn trước khi ăn, trẻ thấy cơm rơi ải thì nhặt bỏ vào đĩa .sau khi ăn xong cô dọn bàn ăn, cô trải phản ,chiếu gối để chuẩn bị đi ngủ.

	
Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi mới: “Trời nắng trời mưa ”,chơi tự chọn.
- Nghe hát dân ca xá(Mưa rơi),chơi tự chọn
- Sinh hoạt chuyên môn.
-Làm quen truyện  “Nằng tiên mưa”,TG:Võ Thị Thưng,chơi tự chọn
- Làm quen vơí bài hát“ Trời nắng, trời mưa”,Chơi ở các góc
- Lao động vệ sinh, nêu gương cuối tuần, vệ sinh trả trẻ.



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NHÁNH: CÁC MÙA TRONG NĂM
(Thời gian thực hiện 1tuần: Từ ngày 27/04 – 01/05/2026)
	         Thứ 
 HĐ
	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5
	
Thứ 6

	
Đón trẻ - chơi,thể dục sáng
	*  Đón trẻ - chơi: Cô đón trẻ vào lớp với thái độ nhẹ nhàng, niềm nở. Cho trẻ chơi một số đồ chơi trong lớp.
* Trò chuyện: Trò chuyện về các mùa trong năm, một số đặc điểm, trang phục, và một số bệnh thường gặp trong các mùa…
* Thể dục sáng: Tập các động tác hô hấp, tay, bụng, chân kết hợp với 
Bài hát “ Nắng sớm ”

	

Hoạt động học 
	LVPTNT
KPKH: 
Mùa hè của bé
	LVPTTM
Tạo hình: Trang trí chiếc phao


	  LVPTTC
Thể dục:
-VĐCB:Bò theo hướng thẳng.
TCVĐ:Nu na nu nống
	   LVPTNN   LQVH:
Thơ:
   Gió 
( Xuân Quỳnh)
	LVPTTM
ÂM NHẠC: - NDTT:  Biểu diễn cuối chủ đề: Cho tôi đi làm mưa với
Trời nắng trời mưa,mùa hè đến
- NH: “ Đếm sao”

	
Hoạt động,
chơi ở góc
	* Góc phân vai: Gia đình ( nấu ăn, tắm cho em búp bê…), bán hàng ( bán nước gỉai khát, trang phục, hoa quả, mũ nón…), bác sỹ khám bệnh
* Góc xây dựng - lắp ghép: Xây dựng bãi biển quê em
* Góc học tập:  Xem tranh ảnh về các mùa trong năm và hoạt động của con người. Đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 5
* Góc nghệ thuật: Biểu diễn các bài hát về chủ đề. Tô màu, vẽ, nặn  xé ...
* Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước. Chăm sóc vườn rau, vườn hoa; chơi với vật chìm nổi, thả thuyền…
- Erobich trời nắng trời mưa

	Hoạt động ngoài trời
	* HĐCMĐ: Quan sát vườn rau của bé,  trò chuyện về các mùa trong năm, lắng nghe âm thanh xung quanh bé. Vẽ trên sân trường, quan sát bầu trời. .
* TCVĐ: Lá và gió, kéo co, lộn cầu vồng, nu na nu nống, mưa to mưa nhỏ.
* Chơi tự do: Chơi với đồ chơi cô chuẩn bị sẵn, chơi với đồ chơi trên sân trường, chơi theo ý thích 

	Hoạt động ăn,ngủ
	- Cô cùng trẻ trài bàn và ngồi vào bàn ăn ,trẻ biết được các món ăn trên bàn ăn.Cô giới thiệu các món ăn,cung cấp các chất dinh dưỡng...
- Trẻ mời cô và các bạn trước khi ăn, trẻ thấy cơm rơi ải thì nhặt bỏ vào đĩa .sau khi ăn xong cô dọn bàn ăn, cô trải phản ,chiếu gối để chuẩn bị đi ngủ.

	
Hoạt động chiều
	- Cho trẻ chơi trò chơi: “ Lộn cầu vồng ”,chơi tự chọn 
- Cho trẻ nghe hát bài: “ Gió ”, dân ca thái
- Cho trẻ làm quen bài thơ “gió”(Xuân quỳnh).chơi tự chọn.
-Cho trẻ ôn các bài hát trong chủ đề,chơi tự chọn.
- Lao động vệ sinh, Nêu gương cuối tuần,Vệ sinh trả trẻ.





